
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM 

 

Số:             /QĐ-TLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng  10   năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen  

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TLĐ ngày 29/5/2024 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức 

Công đoàn; 

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tại Tờ 

trình số 34/TTr-LĐLĐ ngày 30 tháng 9 năm 2024 về việc đề nghị khen thưởng  

năm học 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Văn phòng Tổng Liên đoàn. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam cho 27 tập thể và 43 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh 

(có danh sách kèm theo). 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và 

xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2023- 2024. 

Điều 2. Mức tiền thưởng kèm theo Bằng khen là 7.020.000 đồng/tập thể và 

3.510.000 đồng/cá nhân. Tiền thưởng kèm theo được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 3. Văn phòng, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn 

Lao động TP Hồ Chí Minh và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, VP. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Thái Thu Xương 
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DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN  

CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-TLĐ ngày     tháng     năm 2024)  

 

I. TẬP THỂ 

1. Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoa Hồng 1, Liên đoàn Lao động 

thành phố Thủ Đức; 

2. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tam Bình, Liên đoàn Lao động thành 

phố Thủ Đức; 

3. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, Liên đoàn Lao động 

thành phố Thủ Đức; 

4. Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Bình Chiểu, Liên đoàn Lao 

động thành phố Thủ Đức; 

5. Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Nguyễn Cư Trinh, Liên đoàn Lao 

động Quận 1; 

6. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Liên đoàn Lao động 

Quận 1; 

7. Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, Liên đoàn Lao 

động Quận 1; 

8. Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, Liên đoàn Lao động 

Quận 3; 

9. Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, Liên đoàn Lao 

động Quận 3; 

10. Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoa Hồng, Liên đoàn Lao động 

Quận 7; 

11. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Liên đoàn Lao động 

Quận 7; 

12. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn, Liên đoàn Lao 

động Quận 8; 

13. Công đoàn cơ sở Trường THCS Sương Nguyệt Anh, Liên đoàn Lao 

động Quận 8; 

14. Công đoàn cơ sở Trường Mầm non 8, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình; 

15. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Yên Thế, Liên đoàn Lao động quận 

Tân Bình; 

16. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Liên đoàn Lao động 

quận Tân Phú; 

17. Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Hương Sen, Liên đoàn Lao động 

quận Phú Nhuận; 
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18. Công đoàn cơ sở Trường Mầm non 7B, Liên đoàn Lao động quận 

Bình Thạnh; 

19. Công đoàn cơ sở Trường Mầm non 27, Liên đoàn Lao động quận 

Bình Thạnh; 

20. Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hương Sen, Liên đoàn Lao động 

quận Bình Tân; 

21. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa, Liên đoàn Lao động 

quận Bình Tân; 

22. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tây Bắc Lân, Liên đoàn Lao động 

huyện Hóc Môn; 

23. Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Công đoàn Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

24. Công đoàn cơ sở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Khối 

cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

25. Công đoàn cơ sở Trường THPT Lương Thế Vinh, Công đoàn Ngành 

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; 

26. Công đoàn cơ sở Trường THPT Trần Khai Nguyên, Công đoàn Ngành 

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; 

27. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

B. CÁ NHÂN 

1. Đồng chí Trần Gia Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường THCS Trần Quốc Toản 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức; 

2. Đồng chí Phạm Thị Thúy, Đoàn viên Công đoàn, Giáo viên Trường Mầm 

non Linh Tây, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức; 

3. Đồng chí Nguyễn Lê Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Mầm non Hoa Hồng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức; 

4. Đồng chí Bạch Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường THCS Bình Chiểu, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức; 

5. Đồng chí Khưu Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn sơ sở, Giáo viên 

Trường Tiểu học Linh Đông, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức; 

6. Đồng chí Kiều Lệ Quyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Tiểu học Long Thạnh Mỹ, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức; 

7. Đồng chí Nguyễn Mai Hằng, Đoàn viên Công đoàn, Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Bến Thành, Liên đoàn Lao động Quận 1; 

8. Đồng chí Đặng Thành Thái, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Tiểu học Kết Đoàn, Liên đoàn Lao động Quận 1; 

9. Đồng chí Trần Thị Ngát, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Mầm non 13, Liên đoàn Lao động Quận 3; 
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10. Đồng chí Nguyễn Hoàng Chinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Liên đoàn Lao động Quận 7; 

11. Đồng chí Trần Thị Ngọc Tiên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Mầm non Phú Mỹ, Liên đoàn Lao động Quận 7; 

12. Đồng chí Lã Hồng Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Mầm non Tuổi Ngọc, Liên đoàn Lao động Quận 8; 

13. Đồng chí Lê Cao Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường THCS Bình An, Liên đoàn Lao động Quận 8; 

14. Đồng chí Văn Ngọc Thoa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Mầm non Măng non III, Liên đoàn Lao động Quận 10; 

15. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo, Đoàn viên Công đoàn, Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở Phú Thọ, Liên đoàn Lao động Quận 11;  

16. Đồng chí Phạm Thị Hoàn, Đoàn viên Công đoàn, Phó Giám đốc Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Liên đoàn Lao động Quận 12; 

17. Đồng chí Trần Quang Đông, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường THCS Trần Quang Khải, Liên đoàn Lao động Quận 12; 

18. Đồng chí Nguyễn Thị Lê An, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Tiểu học Nguyễn Du, Liên đoàn Lao động Quận 12; 

19. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Mầm non quận, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình; 

20. Đồng chí Đèo Thị Như Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Mầm non 7, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình; 

21. Đồng chí Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

THCS Võ Văn Tần, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình; 

22. Đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường THCS Đồng Khởi, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú; 

23. Đồng chí Lê Phạm Thùy Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Mầm non 7B, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh; 

24. Đồng chí Võ Thị Thu Yến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh 

25. Đồng chí Đặng Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Mầm non Hương Sen, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp; 

26. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Mỹ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp; 

27. Đồng chí Nguyễn Đặng Thùy Ngân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo 

viên Trường Trung học cơ sở Tân Tạo, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân; 

28. Đồng chí Võ Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Mầm non BaBy, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh; 

29. Đồng chí Trần Thị Thanh Thiện, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường THCS Xuân Thới Thượng, Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn; 
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30. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường THCS Đặng Thúc Vịnh, Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn; 

31. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên 

Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, Liên đoàn Lao động huyện Nhà Bè; 

32. Đồng chí Phan Thị Bảy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo viên Trường 

Tiểu học Nguyễn Trực, Liên đoàn Lao động huyện Nhà Bè; 

33. Đồng chí Dương Thị Bích Huệ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giảng viên 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

34. Đồng chí Ngô Mỹ Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng 

Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

35. Đồng chí Lưu Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Khoa Lịch 

sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công đoàn Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

36. Đồng chí Phan Thị Hải, Phụ trách Kế toán Công đoàn Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

37. Đồng chí Đào Thị Phương Điểm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng 

phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh, 

Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

38. Đồng chí Lê Ngọc Khái, Đoàn viên Công đoàn, Hiệu trưởng Trường 

THPT Thủ Đức, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; 

39. Đồng chí Lâm Viết Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Phòng Tổ 

chức - Hành chính - Tổng hợp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí 

Minh, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; 

40. Đồng chí Bạch Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giáo 

viên Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm, Công đoàn Ngành Giáo dục 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

41. Đồng chí Lê Chí Cường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Phòng 

Thanh tra Pháp chế, Trường Đại học Sài Gòn; 

42. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Khoa 

Thương mại, Trường Đại học Tài chính – Marketing;  

43. Đồng chí Phan Thanh Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giảng viên Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng./. 
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